

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

KỸ THUẬT TRỒNG DƯA LƯỚI
(Kèm theo Quyết định số       /QĐ-SNN  ngày     tháng     năm 2021
của Sở Nông nghiệp và PTNT Quảng Bình)
Tên nghề đào tạo: Kỹ thuật trồng dưa lưới
Trình độ đào tạo: dưới 3 tháng
Đối tượng tuyển sinh, yêu cầu đầu vào: Người lao động có sức khỏe, trình độ học vấn phù hợp với nghề cần học.

Số lượng mô đun đào tạo: 04
Bằng cấp sau khi tốt nghiệp: Chứng chỉ đào tạo
I. MÔ TẢ VỀ CHƯƠNG TRÌNH VÀ MỤC TIÊU ĐÀO TẠO
1. Mô tả về chương trình
Chương trình nghề Kỹ thuật trồng dưa lưới được thiết kế để đào tạo người học trở thành Kỹ thuật viên sản xuất, kinh doanh cây dưa lưới có đạo đức và lương tâm nghề nghiệp, chấp hành pháp luật và các quy định tại nơi làm việc, tạo điều kiện cho người lao động có khả năng tìm kiếm việc làm, có khả năng học tập vươn lên đáp ứng các nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội. 
Chương trình khóa học bao gồm các nội dung cơ sở và chuyên môn tổng quan về cây dưa lưới; chuẩn bị các điều kiện trồng dưa lưới; ươm hạt và trồng dưa lưới; chăm sóc dưa lưới; thu hoạch và bảo quản.
Kết thúc khóa học, học viên được cấp chứng chỉ đào tạo nghề Kỹ thuật trồng dưa lưới, đủ điều kiện đảm nhiệm nhiệm vụ, chức trách của một kỹ thuật viên nông nghiệp ở thôn, xã, ..., có thể tự mở các cơ sở sản xuất riêng hoặc tìm kiếm việc làm tại các cơ sở sản xuất cây dưa lưới.

2. Mục tiêu đào tạo
Sau khi học xong chương trình người học có khả năng:

2.1. Về kiến thức

- Tính toán, chuẩn bị được lượng vật tư trang thiết bị, dụng cụ cần sử dụng cho trồng và chăm sóc cây dưa lưới.
- Lập kế hoạch sản xuất đáp ứng yêu cầu thị trường và phù hợp với khả năng thực hiện.
- Nắm vững kỹ thuật trồng, chăm sóc, thu hái, bảo quản và tiêu thụ dưa lưới.

2.2. Về kỹ năng
- Áp dụng được kỹ thuật vào sản xuất để tăng năng suất, phẩm chất dưa lưới. 

- Sử dụng thành thạo và an toàn các dụng cụ, thiết bị, vật tư, thuốc bảo vệ thực vật trong việc trồng và chăm sóc cây dưa lưới.

+ Nhận biết đúng tên các loại dịch hại trên cây dưa lưới và lựa chọn, thực hiện các biện pháp phòng trừ hiệu quả, an toàn.

+ Tuân thủ các biện pháp an toàn trong quá trình trồng và chăm sóc cây dưa lưới.

+ Thu hái được dưa lưới đúng độ chín và bảo quản sau thu hái.
2.3. Về năng lực tự chủ và trách nhiệm
- Có ý thức tự giác, tinh thần trách nhiệm trong học tập. Có tác phong công nghiệp, đạo đức nghề nghiệp và ý thức cầu tiến.

- Có ý thức tiết kiệm vật tư, bảo vệ môi trường trong sản xuất.

- Tuân thủ quy định của pháp luật trong sản xuất kinh doanh cây dưa lưới.
- Có thể làm việc độc lập, tham gia làm việc theo nhóm và ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật công nghệ vào sản xuất, tự tạo được việc làm hoặc tiếp tục học lên trình độ cao hơn sau khi kết thúc khóa học.
2.4. Cơ hội việc làm
Sau khi tốt nghiệp người học có khả năng đảm nhiệm chức trách của một kỹ thuật viên nông nghiệp ở thôn, xã, tự mở được các cơ sở sản xuất riêng hoặc tìm kiếm việc làm tại các cơ sở sản xuất kinh doanh cây dưa lưới.
II. DANH MỤC MÔ ĐUN ĐÀO TẠO, THỜI GIAN VÀ PHÂN BỐ THỜI GIAN

	MÃ  MĐ
	Tên mô đun
	Thời gian đào tạo (giờ)

	
	
	Tổng số
	Trong đó

	
	
	
	Lý thuyết
	Thực hành
	Kiểm tra

	MĐ01
	Chuẩn bị các điều kiện trồng dưa lưới
	41
	10
	30
	1

	MĐ02
	Ươm hạt và trồng cây dưa lưới
	77
	16
	60
	1

	MĐ03
	Chăm sóc dưa lưới
	99
	18
	80
	1

	MĐ04
	Thu hoạch và tiêu thụ dưa lưới
	63
	12
	50
	1

	Tổng
	280
	56
	220
	04


III. THỜI GIAN CỦA KHÓA HỌC VÀ THỜI GIAN THỰC HỌC TỐI THIỂU

1. Thời gian của khóa học và thời gian thực học tối thiểu

- Thời gian đào tạo: 2,0 tháng
- Thời gian học tập: 08 tuần

- Thời gian thực học tối thiểu: 280 giờ

2. Phân bổ thời gian thực học tối thiểu

Thời gian học các mô đun đào tạo nghề: 280 giờ

Thời gian học lý thuyết: 56 giờ; Thời gian học thực hành: 220 giờ; Thời gian kiểm tra: 04 giờ.
 (Thời gian kiểm tra định kỳ và số giờ kiểm tra hết mô đun được tính vào giờ thực hành).
IV. CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN ĐÀO TẠO

(Nội dung chi tiết có phụ lục kèm theo)

V. QUY TRÌNH ĐÀO TẠO, ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP

- Phạm vi áp dụng: Chương trình này được sử dụng cho các khóa đào tạo ngắn hạn có thể tổ chức giảng dạy trực tiếp tại các phòng thực hành ở các cơ sở ngoài trường đào tạo hoặc ở cơ sở đào tạo nghề.

- Chương trình đào tạo nghề Kỹ thuật trồng dưa lưới gồm 04 mô đun. Theo yêu cầu của người học, có thể dạy độc lập các mô đun: MĐ 01, MĐ 02, MĐ 03, MĐ 04 cho học viên và cấp chứng chỉ đào tạo khi kết thúc khóa học.
- Phương pháp giảng dạy: Để giảng dạy các mô đun này, giáo viên cần có kiến thức chuyên môn và kỹ năng thực hành nghề nghiệp tốt. Phần thực hành có thể cho học viên luyện tập theo nhóm để tiện theo dõi, hướng dẫn và làm cơ sở đánh giá kết quả học tập khách quan và chính xác.

- Khi giảng dạy cần giúp cho người học nhận thức đủ vai trò, vị trí của từng bài học. Thực hiện các thao, động tác của từng kỹ năng thực hành một cách chính xác. Sau mỗi bài học phải có sự đánh giá khách quan, nêu những ưu điểm, tồn tại của từng bước công việc trong quy trình thực hành.
- Kết thúc mỗi mô đun, người học được cơ sở đào tạo tổ chức kiểm tra định kỳ và kiểm tra đánh giá kết thúc mô đun.

VI. PHƯƠNG PHÁP VÀ THANG ĐIỂM ĐÁNH GIÁ

1. Hướng dẫn kiểm tra kết thúc mô đun

	TT
	Nội dung

kiểm tra
	Hình thức kiểm tra
	Thời gian

	MĐ01
	Kiến thức, kỹ năng
	Viết, thực hành, vấn đáp
	Không quá 60 phút

	MĐ02
	Kiến thức, kỹ năng
	Viết, thực hành, vấn đáp
	Không quá 60 phút

	MĐ03
	Kiến thức, kỹ năng
	Viết, thực hành, vấn đáp
	Không quá 60 phút

	MĐ04
	Kiến thức, kỹ năng
	Viết, thực hành, vấn đáp
	Không quá 60 phút


2. Cấp chứng chỉ đào tạo
Điều kiện để cấp chứng chỉ đào tạo cho học viên khi có 100% các kết quả kiểm tra khi kết thúc mô đun trong chương trình đào tạo đạt yêu cầu. Quy chế thi, kiểm tra, công nhận tốt nghiệp theo quy định tại thông tư số: 34/2018/TT-BLĐTBXH ngày 26 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

VII. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

- Trên cơ sở các mô đun trong chương trình đào tạo, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp xây dựng kế hoạch đào tạo của khóa học, tiến độ năm học và triển khai tiến độ thực hiện hàng tuần, hàng tháng đảm bảo mục tiêu, nội dung chương trình được phê duyệt.
- Khi thực hiện các bài giảng cần phải tuân thủ hình thức giảng dạy theo chương trình đào tạo đã được phê duyệt.

CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN

 CHUẨN BỊ CÁC ĐIỀU KIỆN TRỒNG DƯA LƯỚI
Mã số của mô đun: MĐ 01

Thời gian của mô đun: 41 giờ (Lý thuyết: 10 giờ; thực hành: 30 giờ; kiểm tra: 01 giờ)

I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA MÔ ĐUN

- Vị trí: Mô đun Chuẩn bị trước khi trồng là một trong các mô đun quan trọng trong chương trình dạy nghề Kỹ thuật trồng dưa lưới trình độ dưới 3 tháng, được bố trí giảng trước tiên khi tổ chức dạy nghề cho học viên.

- Tính chất: Là mô đun chuyên môn nghề được tích hợp giữa lý thuyết và thực hành về thực hiện các công việc chuẩn bị để trồng dưa lưới, lấy dạy thực hành nâng cao kỹ năng nghề cho học viên là chính. Để nâng cao chất lượng dạy nghề, mô đun cần được thực hiện ngay tại cơ sở trồng, tiêu thụ dưa lưới trong thời gian trước khi trồng và có đầy đủ trang thiết bị, vật tư phục vụ đào tạo.

II. MỤC TIÊU CỦA MÔ ĐUN 

- Trình bày được nội dung các bước thực hiện các công việc: chuẩn bị giống và chuẩn bị đất để trồng dưa lưới.
- Thực hiện được kỹ thuật kiểm tra tỷ lệ nảy mầm của hạt giống dưa lưới, xử lý hạt giống dưa lưới trước khi gieo trồng.
- Chuẩn bị đất và làm đất gieo trồng dưa lưới theo đúng yêu cầu kỹ thuật.
- Thực hiện được phương pháp vệ sinh đồng ruộng và xử lý đất để trồng dưa lưới.

- Có tinh thần trách nhiệm, có thái độ bảo vệ môi trường, an toàn cho người và sản phẩm.

- Phát triển sản xuất dưa lưới theo hướng bền vững nhằm duy trì và nâng cao năng suất và chất lượng dưa lưới.

III. NỘI DUNG MÔ ĐUN

1. Nội dung tổng quát và phân phối thời gian
	TT
	Tên bài
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành, bài tập
	Kiểm tra

	1
	Lập kế hoạch trồng dưa
	08
	02
	06
	-

	2
	Vệ sinh đất trồng
	08
	02
	06
	-

	3
	Làm đất
	08
	02
	06
	-

	4
	Chậu trồng dưa lưới
	08
	02
	06
	-

	5
	Xử lý đất, bón phân lót
	09
	02
	06
	01

	Cộng
	41
	10
	30
	01


2. Nội dung chi tiết
Bài 1: Lập kế hoạch trồng dưa


Thời gian: 08 giờ

Mục tiêu: 

- Tìm hiểu được nhu cầu trồng và tiêu thụ dưa để làm cơ sở lập bảng kế hoạch trồng dưa.
- Lập hoàn chỉnh bản kế hoạch để trồng dưa.

Nội dung:

1. Xác định nhu cầu trồng và tiêu thụ dưa lưới
2. Lập bảng kế hoạch trồng dưa lưới
3. Thực hành: Lập kế hoạch trồng

- Nguồn lực cần thiết: Bút, giấy, thước kẻ …

- Cách tổ chức thực hiện: Chia lớp thành 2 nhóm, mỗi nhóm không quá 18 học viên.
- Thời gian cần thiết để thực hiện công việc: 06 giờ 

- Địa điểm thực hiện: Tại lớp học
- Tiêu chuẩn, kết quả cần đạt của sản phẩm: Thực hiện lập hoàn chỉnh một bảng kế hoạch trồng dưa lưới.
Bài 2: Vệ sinh đất trồng




Thời gian: 08 giờ

Mục tiêu: 

- Trình bày được cách vệ sinh đất trồng, kỹ thuật xử lý cỏ dại, tàn dư thực vật không gây ảnh hưởng đến môi trường; 

- Thực hiện vệ sinh đất trồng, xử xử lý cỏ dại, tàn dư thực vật đúng kỹ thuật; 

- Tuân thủ đúng quy trình vệ sinh đất trồng và không gây ô nhiễm môi trường.
Nội dung:

1. Tác hại của cỏ dại và tàn dư thực vật

2. Chuẩn bị dụng cụ để vệ sinh đất trồng

3. Tiến hành vệ sinh đất trồng

4. Xử lý cỏ dại và tàn dư thực vật

5. Thực hành: Dọn và xử lý cỏ dại, tàn dư thực vật trên ruộng


- Nguồn lực cần thiết: Cuốc, xẻng, rổ, rá, cào, ....

- Cách tổ chức thực hiện: Chia lớp thành 2 nhóm, mỗi nhóm không quá 18 học viên.
- Thời gian cần thiết để thực hiện công việc: 06 giờ 

- Địa điểm thực hiện: Ngoài đồng ruộng
- Tiêu chuẩn, kết quả cần đạt của sản phẩm: Thực hiện dọn và xử lý cỏ dại, tàn dư thực vật trên diện tích 500 m2 ruộng trước khi làm đất để trồng dưa.

Bài 3: Làm đất



 

Thời gian: 08 giờ
Mục tiêu: 

- Trình bày được cách làm đất nhỏ, tơi, xốp để trồng dưa.
- Thực hiện các công việc làm đất để trồng dưa đúng kỹ thuật.

Nội dung:

1. Đất trồng dưa

2. Kỹ thuật làm đất

3. Hỗn hợp đất trồng dưa lưới 
4. Thực hành: Làm đất trồng dưa lưới



- Nguồn lực cần thiết: Đất, sàng, cuốc, xẻng, rổ, rá .........

- Cách tổ chức thực hiện: Chia lớp thành 2  nhóm, mỗi nhóm không quá 18 học viên.
- Thời gian cần thiết để thực hiện công việc: 06 giờ 

- Địa điểm thực hiện: Ngoài đồng ruộng
- Tiêu chuẩn, kết quả cần đạt của sản phẩm: Đất đảm bảo kích thước, độ xốp.

Bài 4: Chậu trồng dưa lưới

 

Thời gian: 08 giờ
Mục tiêu: 

- Mô tả được các loại chậu để trồng dưa lưới. 

- Xác định được chậu trồng phù hợp với điều kiện thực tế và phù hợp với sinh trưởng, phát triển của cây dưa lưới.

Nội dung:

1. Các loại chậu trồng dưa lưới

2. Tiêu chuẩn chậu dưa lưới 

3. Thực hành: Chuẩn bị chậu trồng dưa lưới




- Nguồn lực cần thiết: Các loại chậu trồng dưa lưới

- Cách tổ chức thực hiện: Chia lớp thành 2  nhóm, mỗi nhóm không quá 18 học viên.
- Thời gian cần thiết để thực hiện công việc: 06 giờ 

- Địa điểm thực hiện: Tại lớp học
- Tiêu chuẩn, kết quả cần đạt của sản phẩm: Chọn được chậu đảm bảo tiêu chuẩn, phù hợp với điều kiện trồng dưa lưới.

Bài 5: Xử lý đất, bón phân lót


 

Thời gian: 09 giờ
Mục tiêu: 

- Trình bày được cách xử lý đất và bón phân lót cho đất trước khi trồng;  

- Xác định được thời điểm, loại và lượng chất xử lý, phân bón để xử lý và xử lý đất, bón phân lót cho đất trồng dưa đúng kỹ thuật; 

- Tuân thủ đúng quy trình xử lý và bón phân lót cho đất trước khi trồng.

Nội dung:

1. Xác định thời điểm trồng

2 . Xử lý đất

3. Bón phân lót

4. Vệ sinh sau khi xử lý và bón phân lót

5. Những lưu ý khi xử lý và bón phân lót 

6. Thực hành: Xử lý đất trước khi trồng



- Nguồn lực cần thiết: Các loại hóa chất xử lý đất
- Cách tổ chức thực hiện: Chia lớp thành 2  nhóm, mỗi nhóm không quá 18 học viên.
- Thời gian cần thiết để thực hiện công việc: 06 giờ 

- Địa điểm thực hiện: Ngoài đồng ruộng
- Tiêu chuẩn, kết quả cần đạt của sản phẩm:  Xử lý đất đúng quy trình kỹ thuật, đảm bảo không gây ô nhiễm môi trường.
7. Kiểm tra kết thúc mô đun: 01 giờ
IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH 

1. Tài liệu giảng dạy

- Bài giảng Chuẩn bị các điều kiện để trồng dưa lưới trong chương trình dạy nghề dưới 3 tháng Kỹ thuật trồng dưa lưới.

- Phiếu bài tập nhóm. 

2. Điều kiện về thiết bị dạy học và phụ trợ: Phòng học, bảng viết, máy tính, máy chiếu, bút, giấy A0, video, tranh ảnh liên quan.

3. Điều kiện về cơ sở vật chất
- Phòng học đạt tiêu chuẩn cho 35 học viên.

- Vật tư, nguyên vật liệu:

	TT
	Tên vật tư
	Đơn vị tính
	Số lượng

	1
	Giấy A0
	tờ
	20

	2
	Bút lông
	cái
	10

	3
	Bút màu
	cái
	10

	4
	Bút chì
	cái
	10

	5
	Bảo hộ lao động
	bộ
	10

	6
	Máy làm đất
	cái
	01

	7
	Cuốc, xẻng
	cái
	10

	8
	Thước
	cái
	03

	9
	Rổ, rá
	cái
	10

	10
	Phân bón
	loại
	05

	11
	Chậu trồng cây
	mét
	200

	12
	Thuốc bảo vệ thực vật
	loại
	10

	13
	Bình phun thuốc
	bộ
	02

	14
	Giống dưa lưới
	loại
	05

	15
	Bao đựng
	cái
	10


4. Cơ sở thực hành: Ruộng dưa lưới, lớp học
V. PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ 

1. Phương pháp đánh giá

- Kiểm tra kết thúc mô đun: Viết, thực hành, vấn đáp thời gian không quá 60 phút.

2. Nội dung đánh giá 

- Kế hoạch trồng dưa lưới. 
- Các điều kiện để trồng dưa lưới.
VI. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH 

1. Phạm vi áp dụng chương trình 

Chương trình mô đun Chuẩn bị các điều kiện trồng dưa lưới áp dụng cho các khóa dạy nghề dưới 3 tháng, phục vụ cho Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020 và các chương trình khác. Chương trình mô đun Chuẩn bị các điều kiện trồng dưa lưới có thể giảng dạy độc lập hoặc kết hợp cùng một số mô đun khác.
2. Hướng dẫn một số điểm  chính về phương pháp giảng dạy mô đun

- Phần lý thuyết học tập trung cả lớp tại phòng học.

- Phần thực hành luyện tập theo nhóm, mỗi nhóm không quá 18 học viên.

- Sử dụng các phương pháp giảng dạy lấy người học làm trung tâm. 

3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý 

- Kế hoạch trồng dưa lưới. 
- Các điều kiện để trồng dưa lưới.
4. Tài liệu tham khảo 

[1]. Tạ Thu Cúc (2005), Giáo trình kỹ thuật trồng rau, Nhà xuất bản Hà Nội.

[2]. Thái Hà, Đặng Mai (2011), Kỹ thuật trồng và chăm sóc một số cây họ bầu bí, Nhà xuất bản Hồng Đức.
[3]. Trần Khắc Thi và cộng sự (2012), Trồng rau an toàn chất
lượng cao, Nhà Xuất bản Khoa học tự nhiên và công nghệ.

[4]. Anh Thy (2014), Trồng dưa lưới bằng công nghệ cao, Tạp chí Stinfo số 8.

[5]. Sở Khoa học và Công nghệ Tiền Giang (2017), Hướng dẫn Kỹ thuật trồng dưa lưới.

[6]. Trung tâm khuyến nông quốc gia (2010). Kỹ thuật sản xuất rau an toàn, Nhà Xuất bản Nông nghiệp.

[7]. Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai (2017), Quy trình kỹ thuật và định mức kinh tế kỹ thuật trên cây dưa lưới, Quyết định số 4226/QĐ-UBND, ngày 27 tháng 11 năm 2017.
[8]. Growing Melons, Archived from the original on (2012). Retrieved (2019). Melons are believed to have originated in the hot valleys of southwest Asia specifically Iran (Persia) and India.


CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN

ƯƠM HẠT VÀ TRỒNG CÂY DƯA LƯỚI
Mã số của mô đun: MĐ 02
Thời gian của mô đun: 77 giờ (Lý thuyết: 16 giờ; Thực hành: 60 giờ; kiểm tra: 01 giờ)

I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA MÔ ĐUN

- Vị trí: Mô đun Ươm hạt và trồng cây dưa lưới là một trong các mô đun quan trọng trong chương trình dạy nghề trình độ dưới 3 tháng nghề Kỹ thuật trồng dưa lưới được bố trí giảng dạy sau mô đun Chuẩn bị các điều kiện trước khi trồng và học trước các mô đun khác trong chương trình. 
- Tính chất: Là mô đun chuyên môn nghề được tích hợp giữa lý thuyết và thực hành về thực hiện các công việc Ươm hạt và trồng cây dưa lưới, lấy dạy thực hành nâng cao kỹ năng nghề cho học viên là chính. Để nâng cao chất lượng dạy nghề, mô đun cần được thực hiện ngay tại cơ sở trồng, tiêu thụ dưa lưới trong thời gian trước khi trồng và có đầy đủ trang thiết bị, vật tư phục vụ đào tạo.  

 II. MỤC TIÊU CỦA MÔ ĐUN 

- Trình bày được đặc điểm của cây dưa lưới và cách chọn giống, chuẩn bị hạt giống, ươm hạt giống và trồng cây dưa lưới.
- Chuẩn bị hạt giống, ươm hạt giống và trồng cây lưới đúng kỹ thuật.

- Có ý thức tuân thủ quy trình kỹ thuật khi thực hiện công việc.

III. NỘI DUNG MÔ ĐUN

1. Nội dung tổng quát và phân phối thời gian

	TT
	Tên bài
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành, bài tập
	Kiểm tra

	1
	Đặc điểm cây dưa lưới
	02
	02
	-
	-

	2
	Giới thiệu một số giống đang trồng
	02
	02
	-
	-

	3
	Chọn giống để trồng
	14
	04
	10
	-

	4
	Chuẩn bị hạt giống
	12
	02
	10
	-

	5
	Ươm hạt giống
	24
	04
	20
	-

	6
	Trồng cây
	23
	02
	20
	01

	Cộng
	77
	16
	60
	01


2. Nội dung chi tiết

Bài 1: Đặc điểm cây dưa lưới



Thời gian: 02 giờ
Mục tiêu: 

- Trình bày được đặc điểm của cây dưa lưới.

- Vận dụng để trồng dưa lưới đạt hiệu quả kinh tế cao. 
Nội dung:

1. Nguồn gốc và giá trị dinh dưỡng
2. Đặc điểm thực vật học

3. Yêu cầu ngoại cảnh

4. Yêu cầu đất và dinh dưỡng

Bài 2: Giới thiệu một số giống đang trồng


Thời gian: 02 giờ
Mục tiêu: 

- Kể tên, nêu đặc điểm và nhận dạng được các giống dưa lưới trồng phổ biến tại địa phương. 
Nội dung:

1. Dưa lưới ruột vàng
2. Dưa lưới ruột xanh
3. Các giống của dưa lưới phổ biến hiện nay

Bài 3: Chọn giống để trồng




Thời gian: 14 giờ

Mục tiêu: 

- Trình bày được cách chọn giống dưa lưới để trồng phù hợp với điều kiện sản xuất thực tế.

- Chọn được giống dưa lưới để trồng phù hợp với điều kiện sản xuất thực tế. 

 Nội dung:

1. Tiêu chuẩn của giống dưa và hạt dưa giống

2. Chọn giống 

3. Thực hành: Chọn giống dưa lưới
- Nguồn lực cần thiết: Các loại hạt giống dưa lưới.
- Cách tổ chức thực hiện: Chia lớp thành 2 nhóm, mỗi nhóm không quá 18 học viên.
- Thời gian cần thiết để thực hiện công việc: 10 giờ 

- Địa điểm thực hiện: Tại lớp học
- Tiêu chuẩn, kết quả cần đạt của sản phẩm: Chọn và ghi các đặc điểm của một số giống dưatheo yêu cầu, đồng thời nêu đặc điểm thích hợp của giống với đất đai, khí hậu, mùa vụ của vùng đất trồng dưa ở địa phương.

Bài 4: Chuẩn bị hạt giống




Thời gian: 12 giờ

Mục tiêu: 

- Nêu được cách tính lượng hạt, ngâm, xử lý hạt, ủ, theo dõi và điều chỉnh kịp thời những bất thường xảy ra trong quá trình chuẩn bị hạt.

- Thực hiện được các công việc tính lượng hạt, ngâm và xử hạt để trồng đúng kỹ thuật.
Nội dung:

1. Tính lượng hạt giống

2. Xác định thời vụ và thời điểm trồng

3. Ngâm hạt

4. Xử lý hạt

5. Ủ hạt
6. Huấn luyện hạt giống

7. Kiểm tra chất lượng hạt giống

8. Thực hành: Xử lý hạt giống
- Nguồn lực cần thiết: Hạt giống, dụng cụ để xử lý, ...
- Cách tổ chức thực hiện: Chia lớp thành 2 nhóm, mỗi nhóm không quá 18 học viên.
- Thời gian cần thiết để thực hiện công việc: 10 giờ 

- Địa điểm thực hiện: Tại lớp học
- Tiêu chuẩn, kết quả cần đạt của sản phẩm: Xử lý hạt giống đúng quy trình kỹ thuật.

Bài 5: Ươm hạt giống




Thời gian: 24 giờ

Mục tiêu: 

- Nêu được cách ươm hạt giống dưa trên nền đất, trên giá, trong bầu ươm.

- Thực hiện ươm hạt dưa đúng kỹ thuật, đạt tỷ lệ nảy mầm theo quy định.

Nội dung:

1. Khái niệm

2. Ươm hạt dưa lưới trồng theo nông nghiệp công nghệ cao
3. Uơm hạt giống dưa lưới trồng ngoài đồng ruộng
4. Thực hành: Ươm hạt giống
- Nguồn lực cần thiết: Hạt giống, bầu ươm, đất, ...

- Cách tổ chức thực hiện: Chia lớp thành 2 nhóm, mỗi nhóm không quá 18 học viên.
- Thời gian cần thiết để thực hiện công việc: 20 giờ 

- Địa điểm thực hiện: Ngoài đồng ruộng
- Tiêu chuẩn, kết quả cần đạt của sản phẩm: Ươm hạt giống đúng quy trình kỹ thuật.

Bài 6: Trồng cây





Thời gian: 23 giờ

Mục tiêu: 

- Trình bày được cách trồng dưa bằng hạt (gieo hạt thẳng), kỹ thuật trồng dưa bằng bầu ươm, tưới giữ ẩm cho dưa sau trồng và trồng dặm vào những nơi cây đã trồng bị mất.
- Thực hiện được các công việc trồng dưa bằng hạt (gieo hạt thẳng), trồng dưa bằng bầu ươm, tưới giữ ẩm cho dưa sau trồng và trồng dặm vào những nơi cây đã trồng bị mất đúng kỹ thuật. 
Nội dung:

1. Trồng dưa lưới ngoài đồng ruộng 
2. Quy trình trồng dưa lưới trên giá thể trong nhà màng áp dụng tưới nhỏ giọt.
3. Quy trình trồng dưa lưới trong nhà màng bằng phương pháp thủy canh hồi lưu.
4. Thực hành: Trồng dưa bằng cây con ươm bầu
- Nguồn lực cần thiết: Ruộng trồng dưa, cây con đã ươm bầu, dụng cụ trồng dưa, ...

- Cách tổ chức thực hiện: Chia lớp thành 2 nhóm, mỗi nhóm không quá 18 học viên.
- Thời gian cần thiết để thực hiện công việc: 20 giờ 

- Địa điểm thực hiện: Ngoài đồng ruộng
- Tiêu chuẩn, kết quả cần đạt của sản phẩm: Trồng dưa đúng quy trình kỹ thuật, đảm bảo tỷ lệ sống trên 80%
5. Kiểm tra kết thúc mô đun: 01 giờ

IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH 

1. Tài liệu giảng dạy

- Bài giảng Ươm hạt và trồng cây dưa lưới trong chương trình dạy nghề dưới 3 tháng Kỹ thuật trồng dưa lưới.
- Phiếu bài tập nhóm. 

2. Điều kiện về thiết bị dạy học và phụ trợ: Phòng học, bảng viết, máy tính, máy chiếu, bút, giấy A0, video, tranh ảnh liên quan.

3. Điều kiện về cơ sở vật chất 

- Phòng học đạt tiêu chuẩn cho 35 học viên.

- Vật tư, nguyên vật liệu:
	TT
	Tên vật tư
	Đơn vị tính
	Số lượng

	1
	Bảo hộ lao động
	bộ
	10

	2
	Máy làm đất
	cái
	01

	3
	Cuốc, xẻng
	cái
	10

	4
	Rổ, rá
	cái
	10

	5
	Phân bón
	loại
	05

	6
	Thuốc bảo vệ thực vật
	loại
	10

	7
	Bình phun thuốc
	bộ
	02

	8
	Giống dưa lưới
	loại
	10

	9
	Chậu trồng dưa lưới
	cái
	10

	10
	Quang gánh
	đôi
	02


4. Cơ sở thực hành: Ruộng trồng dưa lưới, lớp học
V. PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ 

1. Phương pháp đánh giá

- Kiểm tra kết thúc mô đun: Viết, thực hành, vấn đáp, thời gian không quá 60 phút.

2. Nội dung đánh giá

- Kỹ thuật ngâm ủ hạt giống.

- Kỹ thuật gieo ươm.

- Kỹ thuật trồng cây vào bầu.

VI. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH 

1. Phạm vi áp dụng chương trình 

Chương trình mô đun Ươm hạt và trồng cây dưa lưới áp dụng cho các khóa dạy nghề dưới 3 tháng, phục vụ cho Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020 và các chương trình khác có liên quan. Chương trình mô đun Gieo trồng dưa lưới có thể giảng dạy độc lập hoặc kết hợp cùng một số mô đun khác.
2. Hướng dẫn một số điểm  chính về phương pháp giảng dạy mô đun

- Phần lý thuyết học tập trung cả lớp tại phòng học.

- Phần thực hành luyện tập theo nhóm, mỗi nhóm không quá 18 học viên.

- Sử dụng các phương pháp giảng dạy lấy người học làm trung tâm. 

3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý 

- Kỹ thuật ngâm ủ hạt giống.

- Kỹ thuật gieo ươm.

- Kỹ thuật trồng cây vào bầu.

4. Tài liệu tham khảo 

[1]. Tạ Thu Cúc (2005), Giáo trình kĩ thuật trồng rau, Nhà xuất bản Hà Nội.

[2]. Thái Hà, Đặng Mai (2011), Kỹ thuật trồng và chăm sóc một số cây họ bầu bí, Nhà xuất bản Hồng Đức.
[3]. Trần Khắc Thi và cộng sự (2012), Trồng rau an toàn chất
lượng cao, Nhà Xuất bản Khoa học tự nhiên và công nghệ.

[4]. Anh Thy (2014), Trồng dưa lưới bằng công nghệ cao, Tạp chí Stinfo số 8.

[5]. Sở Khoa học và Công nghệ Tiền Giang (2017), Hướng dẫn Kỹ thuật trồng dưa lưới.

[6]. Trung tâm khuyến nông quốc gia (2010). Kỹ thuật sản xuất rau an toàn, Nhà Xuất bản Nông nghiệp.

[7]. Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai (2017), Quy trình kỹ thuật và định mức kinh tế kỹ thuật trên cây dưa lưới, Quyết định số 4226/QĐ-UBND, ngày 27 tháng 11 năm 2017.
[8]. Growing Melons, Archived from the original on (2012). Retrieved (2019). Melons are believed to have originated in the hot valleys of southwest Asia specifically Iran (Persia) and India.



CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN

CHĂM SÓC DƯA LƯỚI
Mã số của mô đun: MĐ 03
Thời gian của mô đun: 99 giờ (Lý thuyết: 18 giờ; Thực hành: 80 giờ; kiểm tra: 01 giờ)
I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA MÔ ĐUN

- Vị trí: Mô đun Chăm sóc dưa lưới là một trong các mô đun quan trọng trong chương trình dạy nghề dưới 3 tháng nghề Kỹ thuật trồng dưa lưới được bố trí giảng dạy sau mô đun Chuẩn bị các điều kiện trước khi trồng, Ươm hạt và trồng cây, học trước mô đun Thu hoạch và tiêu thụ. 

- Tính chất: Là mô đun chuyên môn nghề được tích hợp giữa lý thuyết và thực hành về thực hiện các công việc chăm sóc dưa lưới, lấy dạy thực hành nâng cao kỹ năng nghề cho học viên là chính. Để nâng cao chất lượng dạy nghề, mô đun cần được thực hiện ngay tại cơ sở trồng dưa lưới trong thời gian trước khi chăm sóc và có đầy đủ trang thiết bị, vật tư phục vụ đào tạo.
II. MỤC TIÊU CỦA MÔ ĐUN 

- Trình bày được cách tưới, tiêu nước, bón phân thúc, bấm ngọn, để nhánh, cố định cây, thụ phấn bổ sung, phòng trừ sâu bệnh hại,.... 

- Thực hiện được các khâu công việc chăm sóc cây cây dưa lưới như: dặm, tỉa, tưới nước, bón phân theo đúng quy trình kỹ thuật đề ra; phòng trừ sâu bệnh hại đảm bảo an toàn, hiệu quả. 

- Có tinh thần trách nhiệm, nhiệt tình, chịu khó. Có thái độ tư duy phát triển nghề Kỹ thuật trồng dưa lưới theo hướng sản xuất hàng hóa, bền vững, tạo ra khối lượng sản phẩm lớn, chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trong nước và cho xuất khẩu; nâng cao thu nhập cho người làm nghề.

III. NỘI DUNG MÔ ĐUN

1. Nội dung tổng quát và phân phối thời gian
	TT
	Tên bài
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành, bài tập
	Kiểm tra

	1
	Tưới và tiêu nước
	10
	02
	08
	-

	2
	Bón phân thúc
	10
	02
	08
	-

	3
	Bấm ngọn, để nhánh, cố định thân cây dưa
	10
	02
	08
	-

	4
	Tỉa hoa, thụ phấn bổ sung
	10
	02
	08
	-

	5
	Định quả
	10
	02
	08
	-

	6
	Phòng trừ sâu bệnh hại
	41
	06
	34
	01

	Cộng
	91
	16
	74
	01


2. Nội dung chi tiết

Bài 1: Tưới và tiêu nước



Thời gian: 10 giờ
Mục tiêu: 

- Trình bày được cách xác định độ ẩm đất, thời điểm tưới và tiêu nước cho cây dưa lưới.

- Thực hiện được các công việc tưới và tiêu nước phù hợp với nhu cầu nước của cây dưa lưới. 

 Nội dung:

1. Xác định độ ẩm của đất đang trồng dưa lưới
2. Tưới nước cho cây dưa lưới
3. Tiêu nước cho cây dưa lưới
4. Thực hành: Tưới nước cho cây
- Nguồn lực cần thiết: Cây dưa lưới, nhân công, nước, dụng cụ tưới nước, ....
- Cách tổ chức thực hiện: Chia lớp thành 2 nhóm, mỗi nhóm không quá 18 học viên.
- Thời gian cần thiết để thực hiện công việc: 08 giờ 

- Địa điểm thực hiện: Ngoài đồng ruộng
- Tiêu chuẩn, kết quả cần đạt của sản phẩm: Học viên xác định được độ ẩm cần tưới, tưới nước cho cây theo nhu cầu.

Bài 2: Bón phân thúc





Thời gian: 10 giờ
Mục tiêu: 

- Trình bày được nhu cầu phân bón và cách bón phân thúc cho cây dưa lưới.

- Xác định được loại phân bón, tính đúng lượng phân cần bón, chuẩn bị đầy đủ phân trước khi bón và bón phân cho dưa theo nguyên tắc 5 đúng. 
Nội dung:

1. Khái niệm

2. Vai trò của phân bón  đối với  cây dưa lưới
3. Các loại phân cần cho dưa lưới
4. Chuẩn bị phân bón

5. Quy trình bón phân cho dưa lưới
6. Bón phân cho dưa theo nguyên tắc 5 đúng

7. Vệ sinh sau bón phân 

8. Thực hành: Bón phân cho cây dưa lưới
- Nguồn lực cần thiết: Phân bón, dụng cụ bón phân,...
- Cách tổ chức thực hiện: Chia lớp thành 2 nhóm, mỗi nhóm không quá 18 học viên.
- Thời gian cần thiết để thực hiện công việc: 08 giờ 

- Địa điểm thực hiện: Ngoài đồng ruộng
- Tiêu chuẩn, kết quả cần đạt của sản phẩm: Bón phân cho cây đúng nguyên tắc, quy trình kỹ thuật.

Bài 3: Bấm ngọn, để nhánh, cố định thân cây dưa
Thời gian: 10 giờ

Mục tiêu: 

- Trình bày được cách để nhánh, cố định thân cây dưa, giữ cố định thân cây dưa. 
- Để nhánh cho cây dưa đúng kỹ thuật, cố định được thân cây dưa vào dây.

Nội dung:

1. Bấm ngọn

2. Để nhánh cây cho cây dưa

3. Cố định thân cây dưa
4. Vệ sinh sau khi bấm ngọn

5. Thực hành: Cố định thân cây dưa lưới
- Nguồn lực cần thiết: Ruộng dưa lưới, dây buộc các loại .....

- Cách tổ chức thực hiện: Chia lớp thành 2 nhóm, mỗi nhóm không quá 18 học viên.
- Thời gian cần thiết để thực hiện công việc: 08 giờ 

- Địa điểm thực hiện: Ruộng dưa lưới
- Tiêu chuẩn, kết quả cần đạt của sản phẩm: Học viên cố định được thân dưa lưới vào dây theo vị trí cố định.

Bài 4: Tỉa hoa, thụ phấn bổ sung


Thời gian: 10 giờ

Mục tiêu: 

- Trình bày được cách tỉa bỏ hoa, lấy phấn hoa để thụ phấn bổ sung cho dưa.

- Tỉa bỏ hoa và lấy phấn, thụ phấn bổ sung cho dưa đúng kỹ thuật. 
Nội dung:

1. Khái niệm

2. Tỉa bỏ hoa trước khi thụ phấn bổ sung

3. Thụ phấn bổ sung cho dưa 

4. Thực hành: Thụ phấn bổ sung cho hoa
- Nguồn lực cần thiết: Ruộng dưa lưới, kéo, .....
- Cách tổ chức thực hiện: Chia lớp thành 2 nhóm, mỗi nhóm không quá 18 học viên.
- Thời gian cần thiết để thực hiện công việc: 08 giờ 

- Địa điểm thực hiện: Ruộng dưa lưới
- Tiêu chuẩn, kết quả cần đạt của sản phẩm: Học viên lấy phấn hoa và thụ phấn bổ sung cho hoa cái, số cây thụ phấn theo yêu cầu của giáo viên.

Bài 5: Định quả





Thời gian: 10 giờ

Mục tiêu: 

- Trình bày được cách xác định số quả để lại và tỉa bỏ những quả bị loại trên cây dưa lưới.

- Xác định đúng quả để lại trên cây, quả phải tỉa bỏ và tỉa bỏ bớt quả trên cây dưa lưới đúng kỹ thuật. 
Nội dung:

1. Sự phát triển của quả trên cây

2. Xác định số lần tỉa quả

3. Chọn quả dưa để lại trên cây 

4. Chăm sóc quả dưa

5. Thực hành: Tỉa và định quả cho cây
- Nguồn lực cần thiết: Ruộng dưa lưới, kéo cắt tỉa,  .....

- Cách tổ chức thực hiện: Chia lớp thành 2 nhóm, mỗi nhóm không quá 18 học viên.
- Thời gian cần thiết để thực hiện công việc: 08 giờ 

- Địa điểm thực hiện: Ruộng dưa lưới
- Tiêu chuẩn, kết quả cần đạt của sản phẩm: Học viên tỉa và định số quả cho cây đúng quy định, đảm bảo cho sự phát triển của quả.

Bài 6: Phòng trừ sâu bệnh hại



Thời gian: 41 giờ

Mục tiêu: 

- Liệt kê được một số dịch hại chính thường có trong ruộng dưa, mô tả được triệu chứng và cách phòng trừ một số sâu, bệnh hại chính và cách phòng trừ tổng hợp đối với dịch hại cho ruộng dưa.

- Phát hiện, nhận biết đúng dịch hại chính thường có trong ruộng dưa, thực hiện phòng trừ dịch hại, phòng trừ tổng hợp cho ruộng dưa đúng kỹ thuật và sản phẩm là quả dưa đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.
Nội dung:

1. Sử dụng thuốc bảo vệ thực vật

2. Phòng trừ tổng hợp 

3. Phòng trừ sâu hại
4. Phòng trừ bệnh hại

5. Thực hành: Xác định các loại dịch hại và phòng trừ dịch hại
- Nguồn lực cần thiết: Ruộng dưa lưới, thuốc phòng trừ dịch hại,, bình phun thuốc, dụng cụ pha thuốc, .....
- Cách tổ chức thực hiện: Chia lớp thành 2 nhóm, mỗi nhóm không quá 18 học viên.
- Thời gian cần thiết để thực hiện công việc: 34 giờ 

- Địa điểm thực hiện: Ruộng dưa lưới
- Tiêu chuẩn, kết quả cần đạt của sản phẩm: Học viên xác định đúng tên các loại dịch hại, chọn đúng thuốc theo từng loại dịch hại, phun thuốc phòng trừ dịch hại đúng nguyên tắc.

6. Kiểm tra kết thúc mô đun: 01 giờ

IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH 

1. Tài liệu giảng dạy
- Bài giảng Chăm sóc cây dưa lưới trong chương trình dạy nghề dưới 3 tháng Kỹ thuật trồng dưa lưới.

- Phiếu bài tập nhóm. 

2. Điều kiện về thiết bị dạy học và phụ trợ: Phòng học, bảng viết, máy tính, máy chiếu, bút, giấy A0, video, tranh ảnh liên quan.

3. Điều kiện về cơ sở vật chất 

- Phòng học đạt tiêu chuẩn cho 35 học viên.
- Vật tư, nguyên vật liệu:
	TT
	Tên vật tư
	Đơn vị tính
	Số lượng

	1
	Bảo hộ lao động
	bộ
	10

	2
	Cuốc, xẻng
	cái
	10

	3
	Thước
	cái
	03

	4
	Rổ, rá
	cái
	10

	5
	Phân bón
	loại
	05

	6
	Thuốc bảo vệ thực vật
	loại
	10

	7
	Bình phun thuốc
	bộ
	02

	8
	Dụng cụ pha thuốc
	bộ
	01

	9
	Dây buộc
	cuộn
	20

	10
	Kéo
	cái
	20


4. Cơ sở thực hành: Ruộng dưa lưới đang trong thời sinh trưởng phát triển.
V. PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ 

1. Phương pháp đánh giá
- Kiểm tra kết thúc mô đun: Viết, thực hành, vấn đáp, thời gian không quá 60 phút.

2. Nội dung đánh giá
- Bón phân cho cây.
- Cố định cây.

- Tỉa hoa, định quả.

- Các biện pháp quản lý dịch hại trên cây dưa lưới.

VI. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH 

1. Phạm vi áp dụng chương trình 

Chương trình mô đun Chăm sóc dưa lưới áp dụng cho các khóa dạy nghề dưới 3 tháng, phục vụ cho Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020 và các chương trình khác có liên quan. Chương trình mô đun Chăm sóc dưa lưới có thể giảng dạy độc lập hoặc kết hợp cùng một số mô đun khác.

2. Hướng dẫn một số điểm  chính về phương pháp giảng dạy mô đun

- Phần lý thuyết học tập trung cả lớp tại phòng học.

- Phần thực hành luyện tập theo nhóm, mỗi nhóm không quá 18 học viên.

- Sử dụng các phương pháp giảng dạy lấy người học làm trung tâm. 

3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý 

- Bón phân cho cây.

- Cố định cây.

- Tỉa hoa, định quả.

- Các biện pháp quản lý dịch hại trên cây dưa lưới.

4. Tài liệu tham khảo 

[1]. Tạ Thu Cúc (2005), Giáo trình kỹ thuật trồng rau, Nhà xuất bản Hà Nội.

[2]. Thái Hà, Đặng Mai (2011), Kỹ thuật trồng và chăm sóc một số cây họ bầu bí, Nhà xuất bản Hồng Đức.
[3]. Trần Khắc Thi và cộng sự (2012), Trồng rau an toàn chất
lượng cao, Nhà Xuất bản Khoa học tự nhiên và công nghệ.

[4]. Anh Thy (2014), Trồng dưa lưới bằng công nghệ cao, Tạp chí Stinfo số 8.

[5]. Sở Khoa học và Công nghệ Tiền Giang (2017), Hướng dẫn Kỹ thuật trồng dưa lưới.

[6]. Trung tâm khuyến nông quốc gia (2010). Kỹ thuật sản xuất rau an toàn, Nhà Xuất bản Nông nghiệp.

[7]. Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai (2017), Quy trình kỹ thuật và định mức kinh tế kỹ thuật trên cây dưa lưới, Quyết định số 4226/QĐ-UBND, ngày 27 tháng 11 năm 2017.


CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN

 THU HOẠCH VÀ TIÊU THỤ
Mã số của mô đun: MĐ 04
Thời gian của mô đun: 63 giờ (lý thuyết: 12 giờ; thực hành: 50 giờ; kiểm tra: 01 giờ)

I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA MÔ ĐUN

- Vị trí: Mô đun Thu hoạch và tiêu thụ là một trong các mô đun quan trọng trong chương trình dạy nghề dưới 3 tháng nghề Kỹ thuật trồng dưa lưới, được bố trí giảng dạy sau tất cả các mô đun khác trong chương trình. 
- Tính chất: Là một trong những mô đun chuyên môn nghề được tích hợp giữa lý thuyết và thực hành về thực hiện các công việc thu hoạch, bảo quản, tiêu thụ dưa lưới, lấy dạy thực hành nâng cao kỹ năng nghề cho học viên là chính. Để nâng cao chất lượng dạy nghề, mô đun cần được thực hiện ngay tại cơ sở trồng dưa lưới trong thời gian trước khi thu hoạch, tiêu thụ dưa lưới và có đầy đủ trang thiết bị, vật tư phục vụ đào tạo.

II. MỤC TIÊU CỦA MÔ ĐUN 
- Trình bày được cách chuẩn bị thu hoạch, thu hoạch, phân loại, sơ bảo quản và tiêu thụ, tính hiệu quả trồng dưa.

- Thực hiện các công việc chuẩn bị thu hoạch, thu hoạch, phân loại, sơ bảo quản dưa sau thu hoạch đúng kỹ thuật.

- Tính được chênh lệch thu - chi trong một vụ trồng dưa.

- Có trách nhiệm khi cung cấp sản phẩm ra thị trường.  

III. NỘI DUNG MÔ ĐUN

1. Nội dung tổng quát và phân phối thời gian
	TT
	Tên bài
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành, bài tập
	Kiểm tra

	1
	Chuẩn bị thu hoạch
	13
	03
	10
	-

	2
	Thu hoạch
	13
	03
	10
	-

	3
	Phân loại và sơ bảo quản
	23
	03
	20
	-

	4
	Tiêu thụ và tính hiệu quả trồng dưa
	14
	03
	10
	01

	Cộng
	63
	12
	50
	01


2. Nội dung chi tiết
Bài 1: Chuẩn bị thu hoạch 




Thời gian: 13 giờ
Mục tiêu: 

- Trình bày được cách chuẩn bị dụng cụ, nhân công, xác định ngày thu hoạch và chuẩn bị tiêu thụ. 

- Chuẩn bị đủ dụng cụ, nhân công; xác định được ngày thu hoạch và chuẩn bị tiêu thụ phù hợp với điều kiện trồng dưa thực tế.

Nội dung:

1. Chuẩn bị dụng cụ, nhân công để thu hoạch

2. Chuẩn bị tiêu thụ

3. Xác định thời điểm thu hoạch 
4. Thực hành: Xác định thời điểm thu hoạch dưa lưới
- Nguồn lực cần thiết: Ruộng dưa, dao, kéo, dụng cụ thu hoạch,....
- Cách tổ chức thực hiện: Chia lớp thành 2 nhóm, mỗi nhóm không quá 18 học viên.
- Thời gian cần thiết để thực hiện công việc: 10 giờ 

- Địa điểm thực hiện: Ruộng dưa lưới
- Tiêu chuẩn, kết quả cần đạt của sản phẩm: Học viên quan sát và mô tả vỏ quả, ruột quả trước khi thu hoạch. Viết bản nhận xét và kết quả bài thực hành.
Bài 2: Thu hoạch




Thời gian: 13 giờ
Mục tiêu: 

- Trình bày kỹ thuật thu và gom quả dưa lưới về nơi bảo quản.

- Thu và gom quả dưa về nơi bảo quản đúng kỹ thuật. 

 Nội dung:

1. Thu quả

2. Gom quả

3. Xếp quả vào vị trí tập kết quả 
4. Thực hành: Thu hoạch quả dưa lưới
- Nguồn lực cần thiết: Ruộng dưa lưới, dụng cụ thu hoạch, dụng cụ vận chuyển, …

- Cách tổ chức thực hiện: Chia lớp thành 2 nhóm, mỗi nhóm không quá 18 học viên.
- Thời gian cần thiết để thực hiện công việc: 10 giờ 

- Địa điểm thực hiện: Ruộng dưa lưới 

- Tiêu chuẩn, kết quả cần đạt của sản phẩm: Học viên thực hiện thu hoạch quả dưa lưới trên ruộng, gom dưa lưới đã thu hoạch về nơi thuận tiện cho phương tiện vận chuyển đến nơi tiêu thụ.

Bài 3: Phân loại và sơ bảo quản



Thời gian: 23 giờ
Mục tiêu: 

- Nêu được các loại dưa lưới và cách xếp đặt sau khi phân loại.

- Phân đúng các loại, sắp đặt riêng từng loại và bảo quản, xử lý trong khi bảo quản đúng kỹ thuật. 

Nội dung:

1. Xác định các loại quả

2. Phân loại quả

3. Xếp riêng các loại quả đã phân loại
4. Sơ bảo quản

5. Kiểm tra trong quá trình sơ bảo quản

6. Xử lý những bất thường trong khi sơ bảo quản

7. Thực hành: Phân loại và bảo quản dưa lưới
- Nguồn lực cần thiết: Quả dưa lưới, kho bảo quản, hóa cgất và thiết bị bảo quản.

- Cách tổ chức thực hiện: Chia lớp thành 2 nhóm, mỗi nhóm không quá 18 học viên.
- Thời gian cần thiết để thực hiện công việc: 20 giờ 

- Địa điểm thực hiện: Kho bảo quản
- Tiêu chuẩn, kết quả cần đạt của sản phẩm: Thực hiện phân được các loại quả dưa của số dưa đã thu hoạch, đóng dưa vào thùng và bảo quản để chờ tiêu thụ. 

 Bài 4: Tiêu thụ và tính hiệu quả trồng dưa

Thời gian: 14 giờ
Mục tiêu: 

- Trình bày được cách tiêu thụ dưa lưới, tính tổng chi phí, tổng thu và tính chênh lệch thu - chi của một vụ trồng dưa.

- Cân dưa để bán, ghi chép, tính số lượng dưa, tính tiền, thu tiền rõ ràng, sòng phẳng với bên mua và tính đúng tổng chi phí, tổng thu, chênh lệch thu - chi trong một vụ trồng dưa.

- Có trách nhiệm về chất lượng quả khi cung cấp dưa ra thị trường. 

Nội dung:

1. Tiêu thụ dưa

2. Tính hiệu quả trồng dưa
3. Thực hành: Tính hiệu quả trồng dưa lưới
- Nguồn lực cần thiết: Giấy, bút, vở, bảng tổng hợp chi phí đầu tư và nguồn thu từ quả dưa lưới.
- Cách tổ chức thực hiện: Chia lớp thành 2 nhóm, mỗi nhóm không quá 18 học viên.
- Thời gian cần thiết để thực hiện công việc: 10 giờ 

- Địa điểm thực hiện: Lớp học
- Tiêu chuẩn, kết quả cần đạt của sản phẩm: Học viên tính được hiệu quả kinh tế, có báo cáo kết quả thực hành.

4. Kiểm tra kết thúc mô đun: 01 giờ

IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH 

1. Tài liệu giảng dạy

- Bài giảng Thu hoạch và tiêu thụ sản phẩm trong chương trình dạy nghề dưới 3 tháng Kỹ thuật trồng dưa lưới.

- Phiếu bài tập nhóm. 

2. Điều kiện về thiết bị dạy học và phụ trợ: Phòng học, bảng viết, máy tính, máy chiếu, bút, giấy A0, video, tranh ảnh liên quan.
3. Điều kiện về cơ sở vật chất 

- Phòng học đạt tiêu chuẩn cho 35 học viên.

- Vật tư, nguyên vật liệu:
	TT
	Tên vật tư
	Đơn vị tính
	Số lượng

	1
	Giấy A0
	tờ
	20

	2
	Bút
	cái
	10

	3
	Bảo hộ lao động
	bộ
	10

	4
	dụng cụ thu hái
	bộ
	5

	5
	Thước
	cái
	03

	6
	Rổ, rá
	cái
	10

	7
	Bình phun thuốc
	bộ
	02

	8
	Hóa chất bảo quản
	loại
	03

	9
	Thùng đựng
	cái
	20


4. Cơ sở thực hành: Ruộng dưa, hộ gia đình hoặc cơ sở sản xuất, kho sản phẩm.
V. PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ 

1. Phương pháp đánh giá

- Kiểm tra kết thúc mô đun: Viết, thực hành, vấn đáp, thời gian không quá 60 phút.

2. Nội dung đánh giá

- Xác định thời điểm thu hoạch.
- Phân loại quả
- Các phương pháp bảo quản lạc.
VI. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH 

1. Phạm vi áp dụng chương trình 

Chương trình mô đun Thu hoạch và tiêu thụ áp dụng cho các khóa dạy nghề dưới 3 tháng, phục vụ cho Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020 và các chương trình khác có liên quan. Chương trình mô đun Thu hoạch và tiêu thụ có thể giảng dạy độc lập hoặc kết hợp cùng một số mô đun khác.

2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy mô đun

- Phần lý thuyết học tập trung cả lớp tại phòng học.

- Phần thực hành luyện tập theo nhóm, mỗi nhóm khống quá 18 học viên.

- Sử dụng các phương pháp giảng dạy lấy người học làm trung tâm. 

3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý 

- Xác định thời điểm thu hoạch.
- Phân loại quả

- Các phương pháp bảo quản lạc.

4. Tài liệu tham khảo 

[1]. Tạ Thu Cúc (2005), Giáo trình kỹ thuật trồng rau, Nhà xuất bản Hà Nội.

[2]. Nguyễn Anh Dũng, Lê Sĩ Ngọc, Bùi Văn Lệ (2016), Ảnh hưởng của Peroxide Hydrogen lên năng suất và chất lượng dưa lưới sau thu hoạch, Tạp chí khoa học Trường Đại học An Giang. Vol 11 (3).

[3]. Thái Hà, Đặng Mai (2011), Kỹ thuật trồng và chăm sóc một số cây họ bầu bí, Nhà xuất bản Hồng Đức.

[4]. Nguyễn Thị Thúy Liễu, Lê Sĩ Ngọc (2017), Khảo sát ảnh hưởng của độ già thu hái đến chất lượng của dưa lưới ruột vàng Cucumis Melo L.Var. Reticulatus trong thời gian bảo quản, Tạp chí Khoa học Trường Đại học Trà Vinh, số 25.

[5]. Trần Khắc Thi và cộng sự (2012), Trồng rau an toàn chất
lượng cao, Nhà Xuất bản Khoa học tự nhiên và công nghệ.

[6]. Anh Thy (2014), Trồng dưa lưới bằng công nghệ cao, Tạp chí Stinfo số 8.

[7]. Sở Khoa học và Công nghệ Tiền Giang (2017), Hướng dẫn Kỹ thuật trồng dưa lưới.

[8]. Trung tâm khuyến nông quốc gia (2010). Kỹ thuật sản xuất rau an toàn, Nhà Xuất bản Nông nghiệp.

[9]. Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai (2017), Quy trình kỹ thuật và định mức kinh tế kỹ thuật trên cây dưa lưới, Quyết định số 4226/QĐ-UBND, ngày 27 tháng 11 năm 2017.
[10]. Fallik E, Shalom Y, Alkalai-Tuvia S, Larkov O, Brandeis E, Ravid U (2005), External, internal and sensory traits in Galia-type melon treated with different waxes,Postharvest BiolTechnol 36.
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CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN


Tên mô đun: Xây dựng ao ương giống và nuôi cá


Mã số mô đun: MĐ 01


Nghề: Ương giống và nuôi một số loài cá nước ngọt














 





















































CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN 


    


Tên mô đun: Chuẩn bị các điều kiện trồng dưa lưới


Mã số mô đun: MĐ 01


Nghề: Kỹ thuật trồng dưa lưới







































































 





















































CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN 


    


Tên mô đun: Ươm hạt và trồng cây


Mã số mô đun: MĐ 02


Nghề: Kỹ thuật trồng dưa lưới







































































 





















































CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN 


    


Tên mô đun: Chăm sóc dưa lưới


Mã số mô đun: MĐ 03


Nghề: Kỹ thuật trồng dưa lưới







































































 





















































CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN 


    


Tên mô đun: Thu hoạch và tiêu thụ 


Mã số mô đun: MĐ 04


Nghề: Kỹ thuật trồng dưa lưới







































































 





















































CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN 


    


Tên mô đun: Thu hoạch và bảo quản sản phẩm 


Mã số mô đun: MĐ 06


Nghề: Kỹ thuật trồng, chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh 


cho cây ăn quả




































































2

